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	Hà Nội, ngày  09   tháng 12 năm 2011


QUYẾT ĐỊNH

Tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
_______________
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;
Xét đề nghị của Chánh án Toà án nhân dân tối cao tại Tờ trình số 153/TTr-TA-TĐKT ngày 28 tháng 7 năm 2011 và Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương tại Tờ trình số 2074/TTr-BTĐKT ngày 25 tháng 10 năm 2011,




           QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 42 tập thể và 36 cá nhân thuộc Toà án nhân dân tối cao (có danh sách kèm theo) đã có nhiều thành tích trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ban hành.

Điều 3. Chánh án Toà án nhân dân tối cao, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương và các tập thể, cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
	Nơi nhận :

- Toà án nhân dân tối cao;

- Ban TĐKTTW;

- VPCP: PCN Phạm Viết Muôn, 

   Cổng TTĐT;

- Lưu: VT, TCCV (2b), Hà ( 09 b).


	KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG

(Đã ký)

Nguyễn Xuân Phúc


DANH SÁCH ĐƯỢC TẶNG  BẰNG KHEN 
CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

(Kèm theo Quyết định số 2216 /QĐ-TTg  ngày 09  tháng 12 năm 2011 

của Thủ tướng Chính phủ)
___________

I. TẬP THỂ:
1. Phòng Giám đốc - Kiểm tra Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh.
2. Tòa án nhân dân huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam.
3. Tòa án nhân dân huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội.
4. Tòa án nhân dân huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội.
5. Tòa Hành chính Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh.
6. Tòa án nhân dân tỉnh Hưng Yên.
7. Phòng Giám đốc - Kiểm tra Tòa án nhân dân tỉnh Nam Định.
8. Văn phòng Tòa án nhân dân tỉnh Nam Định.
9. Tòa án nhân dân huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An.
10.  Văn phòng Tòa án nhân dân tỉnh Ninh Bình.
11.  Tòa án nhân dân huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình.
12.  Phòng Giám đốc - Kiểm tra Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa.
13.  Tòa Hành chính Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa.
14.  Toà án nhân dân huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc.
15.  Văn phòng Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Kạn.
16.  Phòng Tổ chức - Cán bộ Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Kạn.
17.  Tòa án nhân dân huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng.
18.  Phòng Tổ chức - Cán bộ Tòa án nhân dân tỉnh Cao Bằng.
19.  Tòa án nhân dân huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình.
20.  Tòa Hình sự Tòa án nhân dân tỉnh Lào Cai.
21.  Tòa án nhân dân huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ.
22.  Tòa án nhân dân huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ.
23.  Văn phòng Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Bình.
24.  Tòa án nhân dân huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam.
25.  Tòa án nhân dân huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam.
26.  Văn phòng Tòa án nhân dân tỉnh Phú Yên.
27.  Tòa án nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế.
28.  Văn phòng Tòa án nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế.
29.  Tòa án nhân dân huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế.
30.  Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai.
31.  Tòa Hình sự Tòa án nhân dân tỉnh Sóc Trăng.
32.  Phòng Giám đốc kiểm tra Tòa án nhân dân tỉnh Sóc Trăng.
33.  Tòa án nhân dân thị xã Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp.
34.  Tòa Hình sự Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Tháp.
35.  Phòng Giám đốc kiểm tra Tòa án nhân dân tỉnh Tiền Giang.
36.  Văn phòng Tòa án nhân dân tỉnh An Giang.
37.  Tòa Hình sự Tòa án nhân dân tỉnh An Giang.
38.  Phòng Giám đốc kiểm tra Tòa án nhân dân tỉnh An Giang.
39.  Tòa Hành Chính Tòa án nhân dân tỉnh An Giang.
40.  Phòng Tổ chức cán bộ Tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh Long.
41.  Phòng Giám đốc kiểm tra Tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh Long.
42.  Văn phòng Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương.
Đã có nhiều thành tích trong công tác từ năm 2008 đến năm 2010, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

II. CÁ NHÂN:

1. Bà Hoàng Thị Ngọc Anh, Phó Chánh án Tòa án nhân dân thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.
2. Ông Nguyễn Văn Thắng, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh.
3. Ông Trần Văn Kiểm, Chánh án Tòa án nhân dân thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định.
4. Ông Nguyễn Văn Quế, Chánh tòa Tòa Hành chính - Kinh tế Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Kạn.
5. Ông Ngôn Ngọc Viên, Q. Chánh án Tòa án nhân dân huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng.
6. Ông Nguyễn Kim Trường, Chánh Văn phòng Tòa án nhân dân tỉnh Hòa Bình.
7. Bà Hoàng Thị Hồng Hạnh, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Lào Cai.
8. Ông Hà Văn Vinh, Phó Chánh Văn phòng Tòa án nhân dân tỉnh Phú Thọ.
9. Ông Đinh Quang Tâm, Trưởng phòng Phòng Giám đốc Kiểm tra Tòa án nhân dân tỉnh Tuyên Quang.
10.  Bà Đinh Thị Hoan, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Yên Bái.
11. Ông Trương Quốc Dũng, Chánh án Tòa án nhân dân thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
12.  Bà Đoàn Thị Xuân Hương, Phó Chánh án Tòa án nhân dân thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
13.  Bà Lê Thị  Ngọc Hà, Chánh tòa Tòa Hình sự Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng.
14.  Bà Dương Thị Hồng Minh, Phó Chánh án Tòa án nhân dân quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng.
15.  Bà Vũ Thị Duyên, Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Phú Yên.
16.  Bà Nguyễn Thị Yến Anh, Phó Chánh Văn phòng Tòa án nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế.
17.  Ông Đặng Phan Chung, Phó Chánh án òa án nhân dân tỉnh Gia Lai.
18.  Ông Bùi Hoàng Danh, Chánh án Tòa án nhân thành phố Hồ Chí Minh.

19.  Bà Hà Thúy Yến, Phó Chánh án Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.
20.  Ông Dương Bửu Chánh, Chánh tòa Tòa Dân sự Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.
21.  Ông Phan Thanh Tùng, Phó Chánh tòa Tòa Dân sự Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.
22.  Bà Trần Thị Thanh Mai, Chánh tòa Tòa Lao động Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.
23.  Bà Trương Quế Phượng, Phó Chánh tòa Tòa Hành chính Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.
24.  Bà Phạm Thị Bạch Huệ, Thẩm phán Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.
25.  Bà Trần Thị Hồng Việt, Chánh Văn phòng Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.
26.  Ông Thái Văn Tuấn, Phó Chánh Văn phòng Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.
27.  Bà Huỳnh Ngọc Thanh Thủy, Phó Chánh án Tòa án nhân dân quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.
28.  Bà Đinh Ngọc Thu Hương, Thẩm phán Tòa án nhân dân quận 3, thành phố Hồ Chí Minh.
29.  Bà Ngô Thị Thuận, Chánh án Tòa án nhân dân quận 8, thành phố Hồ Chí Minh.
30.  Ông Nguyễn Thanh Phong, Kế toán trưởng Tòa án nhân dân tỉnh Sóc Trăng.
31.  Ông Huỳnh Tài Đức, Chánh án Tòa án nhân dân huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang.
32.  Ông Lê Anh Kiệt, Phó Trưởng phòng Phòng Tổ chức cán bộ Tòa án nhân dân tỉnh Tiền Giang.
33.  Ông Mã Thành Trung, Phó Chánh án Tòa án nhân dân huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang.
34.  Bà Nguyễn Thị Thúy Hồng, Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh An Giang.
35.  Bà Nguyễn Ngọc Mai, Chánh văn phòng Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương.
36.  Ông Đặng Xuân Đào, Chánh tòa Tòa Kinh tế Tòa án nhân dân tối cao.
Đã có nhiều thành tích trong công tác từ năm 2006 đến năm 2010, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc./.
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